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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
       Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu đề bài

Câu 1:  (0,5 điểm) Số thập phân gồm 12 đơn vị, 3 phần trăm, 7 phần nghìn là:  
         A. 12,37                     B. 123,7                     C. 12,037                    D. 0,1237
Câu 2:  (0,5 điểm) Tỉ số phần trăm của 2 và 5  là :   
         A. 0,4 %                     B. 40 %                      C. 2,5 %                    D.250 %
[image: Hình thang - Diện tích hình thang lớp 5 (Lý thuyết + Bài tập)]Câu 3: (0,5 điểm)Hình bên có bao nhiêu hình thang?                      
1. 1			C. 3

1. 2			D. 4
Câu 4. (0,5 điểm)Mỗi buổi sáng, Rô – bốt đều tự tạo một bất ngờ cho chính mình bằng cách lấy ra 2 chiếc tất mà không nhìn vào ngăn tủ. Sau 15 buổi sáng, rô – bốt đã có 8 lần lấy được hai chiếc tất khác nhau và 7 lần lấy được  2 chiếc tất giống nhau. Tỉ số để mô tả số lần lặp lại của khả năng “ lấy được 2 chiếc tất khác nhau” trong số các lần lấy tất của Rô – bốt là: 
A. 



                            B.                             C.                            D. 
[bookmark: _Hlk196078282]Câu 5:  (0,5 điểm)Một chiếc bánh bông lan dạng hình lập phương có cạnh là 6 cm.Thể tích của chiếc bánh đó là: 
         A. 36 cm3                     B. 144 cm3                     C. 216 dm3                    D.216 cm3     
Câu 6 : (0,5 điểm) Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường sắt Đà Nẵng – Nha Trang đo được là 5cm. Trên thực tế, quãng đường sắt Đà Nẵng – Nha Trang dài:
	        A.50  km 
	        B.500 km
	       C.5000 km
	          D. 5 km


Câu 7(1 điểm)   Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 6 giờ, đến Hải Phòng lúc 8 giờ 45 phút  cùng ngày. Dọc đường xe nghỉ  15 phút. Thời gian xe di chuyển trên quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là ………….giờ       

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 Điểm)
Câu 8: (2 điểm)Đặt tính rồi tính.
	53,16  +  47,6
.............................
.............................
.............................
.............................
...............................
	60,23  –  24,06
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
	          12,5 x 3,4
.............................
………......................
………......................
…….........................
……………………..
	28,8 : 4,5
…….............................
……...............................
……................................
………...................................................................


Câu 9: (1 điểm)Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
	      5m2 5 dm2  = ................ m2
      4,509 m3   = ............... dm3
	      0,34 tấn     =  ......... kg
      1 giờ 24 phút  = ........... giờ


Câu 10: (2 điểm) Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 8,2m và chiều sâu 1,4m. Người ta lát ở đáy và xung quanh bể bơi bằng những viên gạch hoa. Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 40cm có giá tiền 150 000 đồng. Hỏi để lát xong bể bơi đó cần bỏ ra bao nhiêu tiền để mua gạch?
Câu 11: (1 điểm)Tính bằng cách thuận tiện:
1. 0,25  x  5,87  x  40 = ……………………………………………….….……………
1. 2001 x 2002 x (2003 + 1821) x (32,1 x 6 – 64,2 x 3) = 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
	Câu
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu  1
	C
	(0.5 đ)

	Câu  2
	B
	(0.5 đ)

	Câu 3
	C
	(0.5 đ)

	Câu  4
	C
	(0.5 đ)

	Câu 5
	D
	(0.5 đ)

	Câu 6
	B
	(0.5 đ)

	Câu 7
	2,5 giờ
	(1 đ)


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5.(2 điểm):Đặt tính rồi tính
53,16  +  47,6  = 100,76                                60,23  –  24,06 = 36,17
12,5 x 3,4 = 42,5                                                28,8 : 4,5 = 6,4
* Lưu ý : Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 đ (Đặt tính đúng được 0,2 điểm, thực hiện tính đúng 0,3 điểm).
Câu 9: ( 1 điểm)Viết số thích hợp vào chỗ chấm. ( đúng mỗi phần được 0,25 điểm)
	      5m2 5 dm2  = 5,05 m2
      4,509 m3   = 4509 dm3
	      0,34 tấn     =  340 kg
      1 giờ 24 phút  = 1, 4 giờ


      Câu 10 (2 điểm)                              Bài giải
	Diện tích xung quanh bể bơi là:
	

	(25 + 8,2 ) x 2 x 1,4 = 92,96 (m2)
	0, 5 điểm

	                     Diện tích đáy bể bơi là:
	

	25 x 8,2 = 205(m2)
Diện tích cần lát gạch hoa là:
	          0,5 điểm


	46,48 + 205 = 297,96 (m2)
	          0,75 điểm

	               Đáp số: 297,96 m2
	          0,25 điểm


- Học sinh trình bày cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Câu trả lời đúng, phép tính sai không cho điểm. Câu trả lời đúng, phép tính viết đúng, kết quả sai hoặc danh số sai cho nửa số điểm của bước tính đó.Câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm.
Câu 8. (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện (Đúng mỗi phần cho 0,5 điểm)
1.       0,25  x  5,87  x  40      = 0,25  x  40   x  5,87      (0,2đ)               
                                                    =        10         x  5,78      (0,2đ)               
                                                    =                  57,8             (0,1đ)      
b)       2001 x 2002 x (2003 + 1821) x (32,1 x 6 – 64,2 x 3) 
     
       =                           A                  x    ( 32,1 x 2 x 3 - 64,2 x 3)              (0,2đ)               
      =         A x (64,2 x 3 - 64,2 x 3)                                                              (0,1đ)               
      = A x 0                                                                                                    (0,1đ)               
      = 0                                                                                                             (0,1đ)               
             (Tính không thuận tiện không cho điểm)
 Lưu ý: Học sinh làm bài đúng đến đâu cho điểm đến đó.
 
 
 
 
 

image4.wmf
15

8


oleObject3.bin

image5.wmf
7

15


oleObject4.bin

image1.png




image2.wmf
8

7


oleObject1.bin

image3.wmf
15

7


oleObject2.bin

